
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TẠI UBND TP QUẢNG NGÃI NĂM 2023
(THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM TỪNG CẤP HỌC)

(Kèm theo Quyết định số: 3166/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố)
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I BẬC MẦM NON 9

1 Trường MN 19/5 Giáo viên mầm non 1 Giáo viên mầm non hạng III MAMNON MN Cao đẳng
 trở lên

2 Trường MN Chánh Lộ Giáo viên mầm non 1 Giáo viên mầm non hạng III MAMNON MN Cao đẳng
 trở lên

3 Trường MN Nguyễn Nghiêm Giáo viên mầm non 1 Giáo viên mầm non hạng III MAMNON MN Cao đẳng
 trở lên

4 Trường MN Quảng Phú Giáo viên mầm non 1 Giáo viên mầm non hạng III MAMNON MN Cao đẳng
 trở lên

5 Trường MN Trương Quang
Trọng Giáo viên mầm non 1 Giáo viên mầm non hạng III MAMNON MN Cao đẳng

 trở lên

6 Trường MN Nghĩa An Giáo viên mầm non 1 Giáo viên mầm non hạng III MAMNON MN Cao đẳng
 trở lên

7 Trường MN Tịnh Khê Giáo viên mầm non 2 Giáo viên mầm non hạng III MAMNON MN Cao đẳng
 trở lên

8 Trường MN Tịnh Thiện Giáo viên mầm non 1 Giáo viên mầm non hạng III MAMNON MN Cao đẳng
 trở lên

II BẬC TIỂU HỌC 58
* GIÁO VIÊN CƠ BẢN 37

1 Trường TH Chánh Lộ Giáo viên tiểu học cơ bản 3 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

2 Trường TH Lê Hồng Phong Giáo viên tiểu học cơ bản 2 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên
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3 Trường TH Nghĩa Chánh Giáo viên tiểu học cơ bản 3 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

4 Trường TH Nghĩa Lộ Giáo viên tiểu học cơ bản 4 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

5 Trường TH Quảng Phú 1 Giáo viên tiểu học cơ bản 2 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

6 Trường TH số 1 Trương Quang
Trọng Giáo viên tiểu học cơ bản 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học

trở lên

7 Trường TH Trần Phú Giáo viên tiểu học cơ bản 3 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

8 Trường TH Nghĩa Dõng Giáo viên tiểu học cơ bản 2 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

9 Trường TH Nghĩa Dũng Giáo viên tiểu học cơ bản 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

10 Trường TH Phổ An Giáo viên tiểu học cơ bản 3 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

11 Trường TH Tân Mỹ Giáo viên tiểu học cơ bản 3 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

12 Trường TH Tịnh Hòa Giáo viên tiểu học cơ bản 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

13 Trường TH Tịnh Khê Giáo viên tiểu học cơ bản 2 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

14 Trường TH Tịnh Kỳ Giáo viên tiểu học cơ bản 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

15 Trường TH&THCS Nghĩa Phú Giáo viên tiểu học cơ bản 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

16 Trường TH&THCS Tịnh Thiện Giáo viên tiểu học cơ bản 3 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học
trở lên

17 Trường TH&THCS Trần Văn
Trà Giáo viên tiểu học cơ bản 2 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CB CB Đại học

trở lên
* GV MỸ THUẬT (TIỂU HỌC) 1
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1 Trường TH Chánh Lộ Giáo viên Mỹ thuật 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-MT MTTH Đại học
trở lên

* GV ÂM NHẠC (TIỂU HỌC) 2

1 Trường TH Nghĩa Lộ Giáo viên Âm nhạc 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-AN AN Đại học
trở lên

2 Trường TH Phổ An Giáo viên Âm nhạc 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-AN AN Đại học
trở lên

* GV TỔNG PTĐ (TIỂU HỌC) 3

1 Trường TH Chánh Lộ Giáo viên Tổng phụ trách Đội 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CTD CTD Đại học
trở lên

2 Trường TH Nguyễn Nghiêm Giáo viên Tổng phụ trách Đội 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CTD CTD Đại học
trở lên

3 Trường TH Tịnh Kỳ Giáo viên Tổng phụ trách Đội 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-CTD CTD Đại học
 trở lên

* GV TIẾNG ANH (TIỂU HỌC) 8

1 Trường TH Nguyễn Nghiêm Giáo viên Tiếng Anh 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TA THTA Đại học
trở lên

2 Trường TH số 1 Trương Quang
Trọng Giáo viên Tiếng Anh 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TA THTA Đại học

trở lên

3 Trường TH Trần Phú Giáo viên Tiếng Anh 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TA THTA Đại học
 trở lên

4 Trường TH Nghĩa Hà Giáo viên Tiếng Anh 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TA THTA Đại học
 trở lên

5 Trường TH Phổ An Giáo viên Tiếng Anh 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TA THTA Đại học
 trở lên

6 Trường TH Tân Mỹ Giáo viên Tiếng Anh 2 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TA THTA Đại học
 trở lên

7 Trường TH Tịnh Hòa Giáo viên Tiếng Anh 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TA THTA Đại học
 trở lên

* GV TIN HỌC (TIỂU HỌC) 3

1 Trường TH Nguyễn Nghiêm Giáo viên Tin học 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TH THTH Đại học
trở lên
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2 Trường TH số 1 Trương Quang
Trọng Giáo viên Tin học 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TH THTH Đại học

trở lên

3 Trường TH Tân Mỹ Giáo viên Tin học 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TH THTH Đại học
 trở lên

* GV THỂ DỤC (TIỂU HỌC) 4

1 Trường TH Trần Phú Giáo viên Thể dục 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TD TDTH Đại học
trở lên

2 Trường TH Nghĩa Dõng Giáo viên Thể dục 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TD TDTH Đại học
trở lên

Trường TH Nghĩa Dũng Giáo viên Thể dục 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TD TDTH Đại học
trở lên

3 Trường TH Nghĩa Hà Giáo viên Thể dục 1 Giáo viên tiểu học hạng III TH-TD TDTH Đại học
 trở lên

III BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 42
* GIÁO VIÊN NGỮ VĂN 11

1 Trường THCS Chánh Lộ Giáo viên Ngữ văn 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-NV NV Đại học
trở lên

2 Trường THCS Nghĩa Chánh Giáo viên Ngữ văn 2 Giáo viên THCS hạng III THCS-NV NV Đại học
trở lên

3 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo viên Ngữ văn 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-NV NV Đại học
trở lên

4 Trường THCS Trương Quang
Trọng Giáo viên Ngữ văn 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-NV NV Đại học

trở lên

5 Trường THCS Nghĩa An Giáo viên Ngữ văn 2 Giáo viên THCS hạng III THCS-NV NV Đại học
trở lên

6 Trường THCS Nghĩa Hà Giáo viên Ngữ văn 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-NV NV Đại học
trở lên

7 Trường THCS Nguyễn Cát Giáo viên Ngữ văn 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-NV NV Đại học
trở lên

8 Trường THCS Tịnh Kỳ Giáo viên Ngữ văn 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-NV NV Đại học
trở lên
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9 Trường TH&THCS Lê Trung
Đình Giáo viên Ngữ văn 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-NV NV Đại học

trở lên
* GIÁO VIÊN THỂ DỤC 4

1 Trường THCS Chánh Lộ Giáo viên Thể dục 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TD TD Đại học
trở lên

2 Trường THCS Nghĩa Lộ Giáo viên Thể dục 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TD TD Đại học
trở lên

3 Trường THCS Quảng Phú Giáo viên Thể dục 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TD TD Đại học
trở lên

4 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo viên Thể dục 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TD TD Đại học
trở lên

* GIÁO VIÊN SINH HỌC 4

1 Trường THCS Lê Hồng Phong Giáo viên Sinh học 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-SH SH Đại học
trở lên

2 Trường THCS Nguyễn Nghiêm Giáo viên Sinh học 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-SH SH Đại học
trở lên

3 Trường THCS Trần Phú Giáo viên Sinh học 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-SH SH Đại học
trở lên

4 Trường THCS Võ Bẩm Giáo viên Sinh học 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-SH SH Đại học
trở lên

* GIÁO VIÊN TOÁN HỌC 6

1 Trường THCS Nghĩa Chánh Giáo viên Toán học 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TO TOAN Đại học
trở lên

2 Trường THCS Quảng Phú Giáo viên Toán học 2 Giáo viên THCS hạng III THCS-TO TOAN Đại học
trở lên

3 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo viên Toán học 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TO TOAN Đại học
trở lên

4 Trường THCS Trương Quang
Trọng Giáo viên Toán học 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TO TOAN Đại học

trở lên

5 Trường THCS Nguyễn Cát Giáo viên Toán học 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TO TOAN Đại học
trở lên

* GIÁO VIÊN VẬT LÝ 3
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1 Trường THCS Quảng Phú Giáo viên Vật lý 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-VL VL Đại học
trở lên

2 Trường THCS Trần Phú Giáo viên Vật lý 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-VL VL Đại học
trở lên

3 Trường TH&THCS Lê Trung
Đình Giáo viên Vật lý 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-VL VL Đại học

trở lên
* GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 4

1 Trường THCS Quảng Phú Giáo viên Tiếng Anh 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TA TA Đại học
trở lên

2 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo viên Tiếng Anh 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TA TA Đại học
trở lên

3 Trường THCS Tịnh An Giáo viên Tiếng Anh 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TA TA Đại học
trở lên

4 Trường TH&THCS Nghĩa Phú Giáo viên Tiếng Anh 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-TA TA Đại học
trở lên

* GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ 3

1 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo viên Địa lý 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-DL DL Đại học
trở lên

2 Trường THCS Trần Phú Giáo viên Địa lý 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-DL DL Đại học
trở lên

3 Trường THCS Tịnh Ấn Tây Giáo viên Địa lý 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-DL DL Đại học
trở lên

* GIÁO VIÊN HÓA HỌC 3

1 Trường THCS Tịnh Kỳ Giáo viên Hóa học 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-HH HOA Đại học
trở lên

2 Trường THCS Võ Bẩm Giáo viên Hóa học 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-HH HOA Đại học
trở lên

3 Trường TH&THCS Trần Quý
Hai Giáo viên Hóa học 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-HH HOA Đại học

trở lên
* GIÁO VIÊN GDCD 1

1 Trường THCS Nghĩa Hà Giáo viên Giáo dục công dân 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-CD GDCD Đại học
trở lên
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* GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ 1

1 Trường THCS Nguyễn Cát Giáo viên Giáo dục công dân 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-CN CN Đại học
trở lên

* GIÁO VIÊN MỸ THUẬT 1

1 Trường THCS Tịnh An Giáo viên Mỹ thuật 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-MT MT Đại học
trở lên

* GIÁO VIÊN LỊCH SỬ 1

1 Trường THCS Võ Bẩm Giáo viên Lịch sử 1 Giáo viên THCS hạng III THCS-LS LS Đại học
trở lên

TỔNG CỘNG 109
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